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Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 
đến câu 24, mỗi câu chỉ chọn một phương án 
 
Câu 1. Lực lượng nào sau đây đóng vai trò xung kích, hỗ trợ cho lực lượng chính 
trị trong Cách mạng tháng Tám (1945) là 
A. Vũ trang.  
B. Công nhân 
C. Trí thức 
D. Nông dân. 
Chọn D 
Câu 2. Một điểm tương đồng của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng 
chiến chống pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam là gì? 
A. Lực lượng chính trị giữ vai trò quyết định thắng lợi. 
B. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định thắng lợi. 
C. Luôn sáng tạo trong phương thức sử dụng lực lượng. 
D. Có sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa 
Chọn C 
Câu 3: Cuộc đấu tranh nào của các tín đồ Phật giáo đã làm chấn động toàn cầu, 
đẩy nhanh sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm?  
A. Cuộc đấu tranh phản đối chính quyền Sài Gòn cấm treo cờ Phật (5-1963). 
B. Các tăng ni Phật tử biểu tình, yêu cầu Nghị viện xác định lập trường đối với 
những yêu sách của Phật giáo (5-1963). 
C. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn (6-1963). 
D. Cuộc đàn áp các tín đồ Phật giáo của chính quyền Sài Gòn (5-1963). 
Chọn C 
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Câu 4. Giai cấp đông đảo hăng hái nhất tham gia cuộc Cách mạng tháng Tám 
(1945) là 
A. Vũ trang.  
B. Chính trị. 
C. Trí thức  
D. Nông dân. 
Chọn D 
Câu 5. Thực chất của những đợt cải cách ruộng đất và cải tạo quan hệ sản xuất của 
mạng miền Bắc Việt Nam thực hiện trong những năm 1954 - 1958 là gì? 
A. Hoàn thành nốt các nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 
B. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất kĩ thuật cho chế độ cộng sản chủ nghĩa 
C. Chuẩn bị điều kiện trực tiếp để giương cao ngọn cờ độc lập thống nhất. 
D. Hoàn thành nốt nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
Chọn D 
Câu 6. Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) 
đối với Việt Nam? 
A. Kết thúc 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh 
cách mạng. 
B. Góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới. 
C. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước Việt Nam. 
D. Mở ra kỉ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Chọn B 
Câu 7. Một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 
A. Thanh Hóa 
B. Quảng Nam. 
C.Hưng Yên.  
D. Cao Bằng 
Chọn B 
Câu 8. Thực tiễn về mối quan hệ giữa nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn 
đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ, cứu 
nước (1954 – 1975) cho thấy, biện pháp quyết định để Việt Nam hội nhập quốc tế 
thành công là phải 
A. xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. 
B. coi trọng quốc phòng, an ninh, chủ động đối phó trong mọi hoàn cảnh. 
C. coi những điều kiện chủ quan luôn giữ vai trò quyết định. 
D. chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc 
Chọn C 



Câu 9: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt 
Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng thắng lợi nào? 
A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 
B. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 
C. Mỹ kí Hiệp định Pari năm 1973. 
D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. 
Chọn C 
Câu 10. Ngày 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thông qua 
quyết định nào dưới đây? 
A. Quyết định khởi nghĩa ở Hà Nội.  
B. Đã phát động cao trào kháng Nhật. 
C. Phát lệnh Tổng khởi nghĩa cả nước 
D. Thống nhất lực lượng vũ Việt Nam. 
Chọn C 
Câu 11. Một trong những nguyên tắc quan trọng của Đảng và Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa khi nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc và Pháp 
(từ tháng 9 – 1945 đến trước 19 – 12 – 1946) là 
A. đảm bảo về an ninh quốc gia 
B. Đảng Cộng sản được hoạt động. 
C. không chấp nhận nằm trong liên hiệp của Pháp. 
D. tránh xung đột với nhiều kẻ thù ở cùng thời điểm. 
Chọn D 
Câu 12: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), nhân dân Việt 
Nam đã căn bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” bằng thắng lợi nào? 
A. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972. 
B. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. 
C. Mỹ kí Hiệp định Pari năm 1973. 
D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. 
Chọn C 
Câu 13. Thời cơ khách quan thuận lợi của Cách mạng tháng Tám là sự kiện nào 
sau đây? 
A. Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (9/3/1945). 
B. Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật (6, 9/8/1945). 
C. Đức đã đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện (9/5/1945). 
D. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện (15/8/1945). 
Chọn D 
Câu 14. Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) 
được Đảng Lao động Việt Nam tiếp tục vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ, cứu 
nước (1954 - 1975)? 



A. Phát huy sự đoàn kết của ba nước Đông Dương, tranh thủ sự đồng thuận của 
quốc tế. 
B. Kết hợp đấu tranh chính trị và chiến tranh du kích với đấu tranh vũ trang và dân 
vận. 
C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với quốc 
tế. 
D. Tăng cường đoàn kết trong nước và quốc tế thông qua hình thức mặt trận thống 
nhất. 
Chọn C 
Câu 15: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 
(7-1973) có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam?  
A. Vạch ra những phương hướng cơ bản cho sự phát triển của cách mạng miền 
Nam. 
B. Khẳng định con đường đấu tranh vũ trang giành chính quyền. 
C. Xác định được kẻ thù của nhân dân miền Nam. 
D. Củng cố tinh thần, thúc đẩy nhân dân miền Nam tiến lên giải phóng hoàn toàn 
miền Nam. 
Chọn A 
Câu 16. Sự kiện nào sau đây đánh dấu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được 
thành lập. 
A. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945). 
B. Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào (8/1945). 
C. Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng (8/1945) 
D. Tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (1/1946). 
Chọn A 
Câu 17. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), quân đội Việt Nam đánh Pháp 
bằng việc 
A. hợp đồng các binh chủng.  
B. lấy lực thắng thế. 
C. lấy ít địch nhiều.  
D. trí tuệ thẳng vũ khí hiện đại. 
Chọn A 
Câu 18: Cách mạng tháng Tám 1945 và phong trào Đồng khởi 1960 ở Việt Nam 
đều  
A. Diễn ra khi những điều kiện khách quan và chủ quan đã chín muồi.  
B. Có hình thái tổng khởi nghĩa.  
C. Có sự kết hợp giữa tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân.  
D. Có hình thái khởi nghĩa từng phần. 
Chọn D 



Câu 19. Thời cơ của Tổng khởi nghĩa tháng Tám được xác định trong khoảng thời 
gian từ khi 
A. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 
B. Mỹ tuyên chiến với Nhật đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 
C. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 
D. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 
Chọn D 
Câu 20: Tại sao có thể khẳng định, so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 
(1965-1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) là một bước lùi của Mỹ 
trong chiến tranh Việt Nam?  
A. Không leo thang lên chiến tranh tổng lực mà quay trở lại với hình thức tăng 
cường của “chiến tranh đặc biệt”. 
B. Quân đội Sài Gòn tiếp tục được sử dụng là lực lượng nòng cốt. 
C. Quy mô chiến tranh được mở rộng ra đoàn Đông Dương. 
D. Âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” tiếp tục được khai thác triệt để. 
Chọn A 
Câu 21: Tại sao có thể khẳng định, so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 
(1965-1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) là một bước lùi của Mỹ 
trong chiến tranh Việt Nam?  
A. Không leo thang lên chiến tranh tổng lực mà quay trở lại với hình thức tăng 
cường của “chiến tranh đặc biệt”. 
B. Quân đội Sài Gòn tiếp tục được sử dụng là lực lượng nòng cốt. 
C. Quy mô chiến tranh được mở rộng ra đoàn Đông Dương. 
D. Âm mưu “dùng người Việt đánh người Việt” tiếp tục được khai thác triệt để. 
Chọn A 
Câu 22: Lực lượng tiến hành xâm lược chiến tranh cục bộ là? 
A. Quân đội Sài Gòn, quân đội Mỹ, quân biệt kích. 
B. Quân đội Mỹ và quân đồng minh. 
C. Quân đội Mỹ, quân đồng minh, quân đội Sài Gòn. 
D. Quân đội Mỹ, lính đánh thuê. 
Chọn C 
Câu 23. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát 
xít trên thế giới? 
A. Cách mạng tháng Tám 1945.  
B. Hiệp định Giơ ne vơ được ký. 
C. Hiệp định Pa-ris được ký kết.  
D. Chính quyền Xô viết thành lập. 
Chọn A 
Câu 24. Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa phát 
xít trên thế giới? 



A. Cách mạng tháng Tám 1945.  
B. Hiệp định Giơ ne vơ được ký. 
C. Hiệp định Pa-ris được ký kết.  
D. Chính quyền Xô viết thành lập. 
Chọn A 
 
Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai (Thí sinh trả lời từ cầu 01 đến câu 04. Trong mỗi 
ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai). 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, phát xít Đức đầu hàng 
Đồng minh không điều kiện (ngày 09 - 5 - 1945); Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử 
xuống Hi-rô-si- ma (ngày 06 - 8 - 1945) và Na ga-xa-ki (ngày 09 - 8 - 1945) của 
Nhật Bản; Hồng quân Liên Xô tấn 
công quân đội Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc (ngày 08 - 8 -1945). Nhật hoàng 
tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện (ngày 15 - 8 - 1945). Quân đội 
Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang” 
(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Chân trời sáng tạo, trang 34.) 
A. Tư liệu trên đề cập đến điều kiện khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng 
Tám. 
B. Tư liệu trên nhấn mạnh sự kiện Nhật đầu hàng tạo ra điều kiện chủ quan thuận 
lợi. 
C. Cách mạng tháng Tám diễn ra thành công một phần nhờ việc “chớp đúng thời 
cơ”. 
D. Trong Cách mạng tháng Tám, Việt Nam đã giành chính quyền từ quân phiệt 
Nhật. 
A. Đúng 
C. Đúng 
D. Đúng 
Câu 2: Cho bảng dữ liệu về một số thắng lợi tiêu biểu trong những năm 
1946-1950 
Những thắng 
lợi tiêu biểu 
Nội dung chính  
Cuộc chiến đấu ở các đô thị 
Bắc VT 16 
Diễn ra từ ngày 19 – 12 – 1946 đến 17 – 2 – 1947 ở các đô thị như: Nam Định, 
Vinh,... Đặc biệt, ở Hà Nội, các trận đánh ác liệt đã diễn ra tại khu 
vực Bắc Bộ Phủ, Bưu điện Bờ Hồ, ga Hàng Cỏ, phố Khâm Thiên,..  
Chiến dịch Việt Bắc 1947 



Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 – 1947 khi thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên 
Việt Bắc Quân đội Việt Nam chủ động bao vây, tiến công đẩy lùi 
quân Pháp khỏi một số vị trí quan trọng: Chợ Đồn, Chợ Rã, Đoan Hùng...  
Chiến dịch Biên Giới 1950 
Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 – 1950 ở khu vực biên giới Việt – Trung. Quân đội 
Việt Nam tấn công cứ điểm Đông Khê, mai phục, chặn đánh 
quân Pháp ở nhiều nơi trên Đường số 4, buộc chúng phải rút chạy. 
A.  Các chiến dịch của ta trong những năm 1946-1950 đều nhằm tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch. 
B. Cuộc chiến đấu ở các độ thị Bắc vĩ tuyến 16 làm kế hoạch “đánh nhanh, thắng 
nhanh” của thực dân Pháp bị thất bại hoàn toàn. 
C. Chiến dịch Việt Bắc 1947 là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của quân ta 
D. Đông Khê là Trận đánh diễn ác liệt giữa ta và Pháp và có ý nghĩa quyết định 
đến thắng lợi của ta quân dân ta trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 
A. Đúng 
C. Đúng 
D. Đúng 
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau: 
“Chiến tranh đặc biệt là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ, được 
tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mỹ, dựa 
vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại lực 
lượng cách mạng và nhân dân ta, Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc 
biệt” là dùng người Việt đánh người Việt… 
Chiến lược “Chiến tranh cục bộ được bắt đầu từ giữa năm 1965, là loại hình chiến 
tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân Mỹ, quân đồng 
minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn.”  
(SGK Lịch sử 12- Bộ KNTT, NXB Giáo Dục, trang 47, 48). 
A. Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ giống nhau về lực lượng tiến hành. 
B. Chiến tranh cục bộ thực chất là Mỹ hóa cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
C. Chiến tranh cục bộ và chiến tranh đặc biệt giống nhau về loại hình chiến tranh. 
D. Lực lượng tiến hành chiến tranh cục bộ là quân Mỹ, quân đồng minh và quân 
đội Sài Gòn. 
MỆNH ĐỀ B đúng   
MỆNH ĐỀ C đúng  
MỆNH ĐỀ D đúng 
Câu 4: Cho sơ đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 
(Trích SGKLS lớp 12 trang 42 – Bộ KNTN, NXB GDVN năm 2024) 
A.  Điện Biên Phủ được Pháp-Mĩ coi là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, 
là pháo đài bất khả xâm phạm. 



B. Chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự quyết định, kết thúc cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) là thắng lợi quân sự lớn nhất của nhân dân ta 
trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) 
D. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) quân và dân ta đã thể hiện quyết tâm tất 
cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. 
A. Đúng 
C. Đúng 
D. Đúng 
 
ĐÁP ÁN 
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 

10  
Câu 
11  

Câu 
12 

D C C D D B D C C C D C 
Câu 
13  

Câu 
14 

Câu 
15 

Câu 
16 

Câu 
17 

Câu 
18 

Câu 
19 

Câu 
20 

Câu 
21 

Câu 
22 

Câu 
23 

Câu 
24 

D C A A A D D A A C A A 
 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  
 

Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) Câu Lệnh hỏi Đáp án (Đ/S) 

1 

a) Đ 

3 

a) S 
b) S b) Đ 
c) Đ c) Đ 
d) Đ d) Đ 

2 

a) Đ 

4 

a) Đ 
b) S b) S 
c) Đ c) Đ 
d) Đ d) Đ 

 
 
 


